Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Địa điểm thực hiện: Khai trường Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin
- Quy mô gói thầu: Bao gồm toàn bộ 9 lỗ khoan có chiều dài từ 170-:-210m khoan từ các đường lò ngược lên phía trên vào đáy moong đã khai thác lộ thiên, khu vực vỉa than đã khai thác với góc khoan xiên tối đa 38 độ, tổng chiều dài các lỗ khoan dự kiến là 1650m.
- Thời gian thực hiện:
+ Hoàn thành khối lượng thi công trong thời gian là 175 ngày.
+ Trong hồ sơ dự thầu: Nhà thầu phải lập tiến độ thi công chi tiết từng lỗ khoan, thời gian, thời điểm thực hiện công việc, thể hiện được tiến độ bố trí nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với từng giai đoạn thi công.
+ Khuyến khích các nhà thầu tổ chức thi công trong khoảng thời gian ngắn nhất.
2. Mục tiêu công việc
- Tiến hành công tác khoan thăm dò, tháo nước từ khu vực đáy moong lộ thiên và khu vực hầm lò đã khai thác để đề phòng ngừa sự cố.
3. Yêu cầu về kỹ thuật
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ phương án thi công đã được duyệt. Ngoài ra, nhà thầu còn phải có thuyết minh các biện pháp để thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thi công khoan thăm dò tháo nước theo quy định của pháp luật bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thí nghiệm - thử nghiệm (nếu có), an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng thi công.
- Nền và nóc lò ở vị trí khoan phải đảm bảo cứng và ổn định được chèn chống vững chắc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo điều kiện thông gió, thoát nước xung quanh khu vực khoan. Đặc biệt lưu ý các biện pháp an toàn trong quá trình thi công khoan tháo nước, đồng thời đặt ra các tình huống sự cố có thể xảy ra trong quá trình khoan tháo nước và có các giải pháp đề xuất xử lý kịp thời các sự cố đó đảm bảo an toàn.
	- Trong phương án thi công để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lỗ khoan về chiều dài, đường kính, dốc độ lỗ khoan yêu cầu phương pháp khoan xoay hoặc khoan đập, khoan phá mẫu, chống giữ thành lỗ khoan bằng ống chống (cần khoan) HQ 88,9 mm.
	- Trong trường hợp lỗ khoan gặp địa tầng rất phức tạp, vỉa than dày, thành lỗ khoan thường xuyên sập lở mạnh, phương pháp khoan xoay bằng ống mẫu HQ không khoan phát triển chiều sâu lỗ khoan, có thể sử dụng phương pháp khoan khác để thi công hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra của Phương án.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp chống khoan xiên lỗ khoan. Chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa sự cố và các giải pháp xử lý sự cố lỗ khoan để công tác thi công đảm bảo tiến độ và an toàn.
*/ Về thiết kế cấu trúc lỗ khoan:
	Khối lượng khoan thăm dò của phương án là: 1650m/9 lỗ khoan.
	 Dự kiến tọa độ, chiều sâu, của các lỗ khoan như sau:
[image: ]
Trong phương án dự kiến cấp đường kính các lỗ khoan như sau:
	- Từ 0m  Lm (L chiều dài lỗ khoan): Khoan đường kính 95,0mm.
	- Từ 0m  Lm (L chiều dài lỗ khoan): Chống ống bằng ống thép HQ 88,9mm. Lắp mũi khoan cắt bịt kín đầu ống chống. Trong đó:
Từ mét 0 ÷ (L-L1m): chống ống HQ 88,9mm kín.
Từ mét (L-L1m) ÷ L (m): Chống ống lọc HQ 88,9mm đục lỗ theo bản vẽ kèm theo. (L1: chiều sâu khoan qua vùng khai thác, đất đá thải từ 10÷15m).
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Mũi khoan cắt bịt kín đầu ống
						
- Trong quá trình thi công, một số lỗ khoan có thể sẽ gặp các sự cố (gãy cần, kẹt cần) hoặc phức tạp (sập lở, mất nước, trương nở, bó mút). Vì vậy cấu trúc lỗ khoan (bao gồm đường kính khoan, cấp ống chống) sẽ thay đổi so với thiết kế ban đầu sao cho phù hợp với hiện trạng của lỗ khoan để có phương án thi công hiệu quả và tối ưu nhất, chống ống lọc vào khu vực đất đá sập đổ, đất đá thải từ 10 ÷ 15m để thoát nước.
Trường hợp khi khoan vào vùng dự kiến có chứa nước nhưng không có nước. Đơn vị thi công khoan báo cho các phòng chức năng và lãnh đạo Công ty để lập biên bản kiểm tra thống nhất công tác chống ống giữ thành lỗ khoan; chuyển vị trí khoan khác hoặc dừng không thi công lỗ tiếp theo.
*/ Yêu cầu về chủng loại,  chất lượng vật tư,  máy móc, thiết bị:
Tất cả các loại vật liệu sử dụng trong thi công gói thầu phải đảm bảo theo đúng phương án đã được duyệt. Vật tư cung cấp phải đầy đủ, đồng bộ cấu kiện, kết cấu,... cả về khối lượng, chủng loại đảm bảo phục vụ thi công liên tục, không bị gián đoạn.
Dụng cụ phá huỷ đất đá được lựa chọn phù hợp với cấp đường kính lỗ khoan bằng lưỡi khoan hợp kim có đường kính 95,0mm.
Chọn cần khoan: Cần khoan dùng để truyền chuyển động quay cho lưỡi khoan, tạo tải trọng đáy để phá huỷ đất đá, đồng thời dẫn nước rửa vào đáy lỗ khoan làm mát bộ dụng cụ khoan, làm sạch đáy và vận chuyển phoi khoan ra ngoài miệng lỗ khoan.
Chế độ công nghê khoan: Phương pháp khoan xoay hoặc khoan đập, chống ống tháo nước bằng ống chống 88,9 mm
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* Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (KCS), có trình độ chuyên môn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. 
- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và trung thực công tác kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng thi công của nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhật ký thi công  phải được cập nhật đầy đủ, chính xác.
- Nếu bên mời thầu phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu nhưng có khả năng khắc phục được thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với bên mời thầu cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa, về chất lượng và khối lượng công việc đã làm. Mọi chi phí sửa chữa do nhà thầu chịu.
- Nếu xảy ra sự cố, nhà thầu không được xóa bỏ hiện trường mà phải báo ngay cho Bên giao thầu cùng phối hợp giải quyết, lập biên bản đưa vào hồ sơ hoàn công. Nguyên nhân gây nên sự cố do bên nào thì bên ấy chịu trách nhiệm bồi thường.
- Trước khi khởi công 05 ngày, nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế và lập biện pháp thi công và tiến độ thi công chi tiết trên cơ sở đã nêu trong E-HSDT để Bên giao thầu chấp thuận, phê duyệt làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện.
- Hàng ngày người điều hành phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc để xác định khối lượng thực hiện dự kiến, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công, nhân lực, công nghệ thi công. Kế hoạch này phải giao cho đội trưởng hoặc tổ, nhóm thi công và đưa vào sổ nhật ký công trình . Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký công trình để theo dõi.
- Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của Bên giao thầu.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo đảm việc thi công không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các kết cấu vừa mới làm xong và các công trình liền kề.
Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu xảy ra tình trạng đó, nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết và đền bù. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì Bên giao thầu được quyền trích một phần khoản tiền của nhà thầu trong gói thầu để trả đền bù cho người bị hại thay nhà thầu.
* Các yêu cầu về công tác thi công: 
-  Việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi công khoan thăm dò phòng ngừa sự cố trong lò phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về kích thước, điều kiện làm việc của người và thiết bị trong lò.
- Vật tư phục vụ công tác thi công phải được sắp xếp gọn gàng, công tác khoan không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
- Vật tư và thiết bị phải đảm bảo đúng quy cách đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật của Bên mời thầu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
- Bên nhận thầu phải tổ chức thi công theo đúng bản vẽ biện pháp thi công đuợc phê duyệt. Trong trường hợp nhận thấy có nhược điểm của các biện pháp thi công theo thiết kế do điều kiện thi công thay đổi thì phải báo cho Bên giao thầu xác nhận thống nhất các nội dung để tiến hành triển khai thi công tiếp; Đồng thời không được tự động điều chỉnh các thiết kế thi công khi chưa được Bên mời thầu đồng ý.
- Trong quá trình thi công khi các điều kiện thi công biến động cần phải có điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp hoặc phải triển khai các công đoạn khác nhau thì Bên nhận thầu phải báo lại cho Bên giao thầu để cùng xem xét và đưa ra phương án tối ưu, đồng thời nghiệm thu các giai đoạn trong quá trình thi công các lỗ khoan.
- Tổ trưởng khoan phải chịu trách nhiệm quản lý công tác sản xuất của tổ trong quá trình thi công lỗ khoan.
- Kỹ thuật thi công bám sát quá trình thi công lỗ khoan, chỉ đạo quá trình thi công để có kết quả tốt nhất.
- Cán bộ quản lý tổ khoan hoặc tổ trưởng khoan hàng ngày phải nắm vững số lượng công nhân khoan, cán bộ kỹ thuật liên quan tới công tác khoan, ra vào vị trí trong lò.
- Cấm hút thuốc lá, ngọn lửa trần hoặc các vật thể dễ tạo ra các tia lửa và dễ bắt cháy ở vị trí khoan trong lò. Cấm uống rượu trước khi xuống hầm lò làm việc.
- Tất cả CBCN trước khi vào trong lò làm việc phải được hướng dẫn và học an toàn các bước theo quy định hiện hành.
- Trong thời gian làm việc và đi lại ở trong lò, tất cả công nhân khoan, các cán bộ kỹ thuật đều phải dùng mũ bảo vệ, ủng và trang phục bảo hộ, bình tự cứu theo quy định an toàn khi làm việc trong lò.
- Khi mang các vận dụng khoan, hoặc các dụng cụ sắc nhọn khác phải có bao che hoặc đặt trong hòm chuyên dụng.
- Ở vị trí khoan phải có biển báo và tín hiệu theo quy định an toàn trong hầm lò.
- Người chỉ huy ca khoan, khi thấy khu vực vị trí khoan có nguy hiểm đe dọa đến an toàn của con người và thiết bị thì phải ra lệnh cho công nhân khoan rút lui ra nơi an toàn và phải báo ngay cho lãnh đạo Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin, phòng ĐKSX và các phòng chức năng của Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin để kịp thời kiểm tra và xử lý. Công nhân khoan chỉ được trở lại vị trí khoan để làm việc khi có sự đồng ý của Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin.
- Chỉ sử dụng các loại thiết bị khoan, máy nén khí động cơ dẫn động thiết bị khoan đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định về mức dộ an toàn cho phép, đảm bảo yêu cầu về phòng nổ và đủ điều kiện hoạt động trong hầm lò.
- Phải che chắn các bộ phận chuyển động của thiết bị khoan, tai nạn lao động liên quan đến công tác khoan đều được khai báo thống kê theo các quy định hiện hành của Công ty.
- Cán bộ và công nhân thi công khoan thăm dò phòng ngừa sự cố phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định về đi lại và làm việc trong hầm lò và ngoài mặt bằng  của Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin. Tự chịu trách nhiệm về an toàn cho bản thân khi đi lại và làm việc trong khai trường của Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin.
* Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu thi công phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin, TKV và của Nhà nước về yêu cầu phòng chống cháy nổ khi thực hiện thi công khoan thăm dò phòng ngừa sự cố.
- Nhà thầu tự lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của Nhà nước, mọi sự cố xảy ra nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. 
		* Các yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Công tác vệ sinh môi trường được đặc biệt chú ý. Điều đầu tiên là giáo dục ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công nhân trên công trường tới giữ gìn vệ sinh môi trường tại vị trí làm việc và nơi sinh hoạt, tuân thủ tuyệt đối các quy định về công tác môi trường của Nhà nước và pháp luật.
- Không để ô nhiễm môi trường khu vực;
- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;
- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng (khu vực thi công) đảm bảo  theo yêu cầu của Bên mời thầu.
4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Sau khi các công việc theo Hợp đồng được hoàn thành đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A để tiến hành nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
Bên B thông báo cho Bên A để nghiệm thu công trình không sớm hơn 03 ngày trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao.
Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành theo Hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và của Bên B có liên quan phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình.
Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do và nêu cụ thể những công việc mà Bên B phải làm để hoàn thành công trình.
6. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ[footnoteRef:1].  [1: ] 

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
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	Bản vẽ số 01
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image1.emf
Góc dốc

X Y Z độ

26-10.10 2319837.7  434120.5 -115,16 170 34 91

26-10.11 2319838.02 434119.26 -115,01 170 34 89

26-10.12 2319838.3 434119.00 -114,82 170 34 86

26-10.12b 2319410.17 434708.31 -239,15 210 27 336

26-10.14 2319410.88 434707.48 -239,15 210 27 328

26-10.15 2319412.82 434705.29 -239,85 210 27 323

26-7.11 2319764.40 435774.58 -136,2 170 38 86

26-7.12 2319762.62 435775.03 -136,2 170 38 94

26-7.12b 2319759.36 435775.84 -136,2 170 38 100

Tổng 1.650 

Lò TG 

 mức -145 -:- -250

Khu vực khoan

Tên lỗ 

khoan

Trạm 1

Trạm 2

Trạm 3

Tên trạm khoan TT

1

2

3
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Toạ độ

Chiều dài 

dự kiến (m)

Phương vị 

(độ)

Lò TG mức -150 -:- 

-110

Lò TG 

 mức -145 -:- -80


